
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
DANH SÁCH HỌC SINH VHPTPHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦ CHI Lớp: 10D2

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 1223360212 Phạm Minh Anh 16/06/2007 Nam 10D2 Điều dưỡng

2 1223360223 Nguyễn Hoài Phương Anh 18/02/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

3 1223360137 Ngô Trần Gia Bảo 28/12/2007 Nam 10D2 Điều dưỡng

4 1223360062 Nguyễn Lâm Gia Bảo 07/11/2007 Nam 10D2 Y sỹ

5 1223360264 Phạm Bân Bân 03/11/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

6 1223360140 Nguyễn Bình 18/03/2001 Nam 10D2 Y sỹ

7 1223360271 Nguyễn Minh Cảnh 15/10/2006 Nam 10D2 Điều dưỡng

8 1223360125 Huỳnh Thị An Chi 18/08/2007 Nam 10D2 Điều dưỡng

9 1223360213 Trần Hoàng Kim Chi 27/12/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

10 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/11/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

11 1223360246 Sơn Hữu Duy 04/07/2007 Nam 10D2 Điều dưỡng

12 1223360139 Hồ Trung Duy 16/06/2007 Nam 10D2 Y sỹ

13 1223360191 Phạm Thị Hồng Đào 17/10/2007 Nữ 10D2 Y sỹ

14 1223360051 Võ Tấn Đạt 07/03/2007 Nam 10D2 Điều dưỡng

15 1223360157 Ngô Khánh Đăng 02/12/2007 Nam 10D2 Điều dưỡng

16 1223360052 Đặng Nguyễn Thục Đoan 22/12/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng 

17 1223360013 Phạm Trúc Hậu 19/10/2004 Nữ 10D2 Y Sỹ

18 1223360007 Thạch Huy Hoàng 28/01/2002 Nam 10D2 Y Sỹ

19 1223360226 Mai Trọng Hữu 08/04/2006 Nam 10D2 Y sỹ

20 1223360142 Võ Minh Khang 01/12/2007 Nam 10D2 Dược 

21 1223360041 Chiếm Ngọc Trúc Lam 12/09/2007 Nữ 10D2 Y sỹ

22 1223360074 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 22/08/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

23 1223360075 Nguyễn Ngọc Thúy Linh 22/08/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

24 1223360064 Đoàn Khánh Ly 24/08/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

25 1223360178 Huỳnh Thị Kim Ngân 25/05/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

26 1223360235 Trần Nguyễn Quỳnh Ngân 18/08/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

27 1223360143 Đàm Xuân Nghi 08/06/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

28 1223360109 Lê Thị Ngọc 05/01/2007 Nữ 10D2 Y sỹ

29 1223360197 Nguyễn Đinh Thiện Nhân 12/06/2007 Nam 10D2 Y Sỹ

30 1223360148 Trần Thị Phi Nhung 05/06/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

31 1223360063 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/04/2006 Nữ 10D2 Điều dưỡng

32 1223360066 Nguyễn Thị Mỹ Phương 25/09/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

33 1223360251 Phan Khánh Phương 22/04/2006 Nữ 10D2 Điều dưỡng

34 1223360221 Nguyễn Phước Toàn 21/12/2007 Nam 10D2 Y sỹ

35 1223360086 Kha Thái Tú 05/08/2007 Nam 10D2 Y Sỹ

36 1223360039 Lê Hoàng Tuấn 18/09/2007 Nam 10D2 Y sỹ

37 1223360276 Lê Thụy Phương Thảo 25/11/2007 Nữ 10D2 Dược 

38 1223360266 Nguyễn Thùy Trang 06/08/2005 Nữ 10D2 Dược 

39 1223360028 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 16/05/2007 Nữ 10D2 Điều dưỡng

40 1223360047 Hứa Quang Vũ 24/11/2005 Nam 10D2 Y sỹ
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